
 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN HÀM THUẬN NAM 

TỈNH BÌNH THUẬN 
  

Bản án số: 21/2020/DS-ST 

Ngày: 20-8-2020 
V/v tranh chấp bồi thường thiệt hại  

về danh dự, nhân phẩm, uy tín 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HÀM THUẬN NAM, TỈNH BÌNH THUẬN 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Phương 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Thông Minh Tấn 

2. Ông Hoàng Văn Tâm 

- Thư ký phiên tòa: Ông Võ Minh Thế là Thư ký Toà án của Tòa án nhân 

dân huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận 

tham gia phiên toà: Bà Cao Thị Nga - Kiểm sát viên. 

 Ngày 20 tháng  8 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận 

Nam, tỉnh Bình Thuận xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 207/2019/TLST-

DS ngày 25 tháng 12 năm 2019 về việc “Tranh chấp bồi thường thiệt hại về danh 

dự, nhân phẩm, uy tín” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 27/2020/QĐXXST-

DS ngày 25 tháng 6 năm 2020, Thông báo về việc hoãn phiên tòa dân sự sơ thẩm 

số 18/TB-TA ngày 22/7/2020 và Quyết định hoãn phiên tòa số 30/2020/QDST-DS 

ngày 06/8/2020 giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Ông Lưu Văn T, sinh năm 1955. 

Địa chỉ: thôn L, xã T, huyện H, tỉnh Bình Thuận. 

2. Bị đơn:  Ông Lê Công N, sinh năm 1956. 

Địa chỉ: thôn L, xã T, huyện H, tỉnh Bình Thuận. 

3. Người làm chứng: 

 + Ông Phạm Anh T – Phó chủ tịch UBND xã T; 

 + Ông Nguyễn Văn P – Trưởng thôn L, xã T; 

+ Ông Lê Nam P – Địa chính – Xây dựng của UBND xã T. 

 Cùng địa chỉ: thôn Lập P, xã T, huyện H, tỉnh Bình Thuận. 
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  + Ông Nguyễn Đăng H – Công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường 

huyện H. 

 Địa chỉ: thôn P, xã M, huyện H, tỉnh Bình Thuận. 

 + Ông Trần Sơn T – Nhân viên đo đạc thuộc Chi nhánh Văn phòng đăng ký 

đất đai H. 

Địa chỉ: thôn A, xã S, huyện H, tỉnh Bình Thuận. 

Tại phiên tòa, có mặt ông Lưu Văn T; ông Lê Công N vắng mặt và có đơn đề 

nghị xét xử vắng mặt; những người làm chứng vắng mặt và có ý kiến từ chối tham 

gia tố tụng. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

- Theo đơn khởi kiện đề ngày 14/11/2019, lời khai trong quá trình giải quyết 

vụ án và tại phiên tòa nguyên đơn ông Lưu Văn T trình bày:  

Trước đây, ông là công nhân của Xí nghiệp gạch ngói Bình Thuận (gọi tắt là 

Xí nghiệp gạch); quá trình làm việc tại Xí nghiệp gạch, vợ chồng ông được Xí 

nghiệp gạch cấp 01 nhà tập thể tọa lạc tại thôn L, xã T, huyện H, tỉnh Bình Thuận 

để sử dụng cho đến nay. Quá trình sử dụng đất, vào năm 2017 ông và ông Lê 

Công N xảy ra tranh chấp đất đai và đang được Ủy ban nhân dân xã T và Ủy ban 

nhân dân (UBND) huyện H giải quyết. Quá trình tranh chấp đất đai, tại buổi hòa 

giải ngày 15/8/2019 do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện H chủ trì, ông Lê 

Công N có lời nói xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của ông, nội dung 

như sau:“Đề nghị phải làm cho ra ai là người ăn cướp, nếu phạm pháp thì phải 

chịu trước pháp luật”, khi đó có sự chứng kiến của ông Nguyễn Đăng H, ông Võ 

Thúc S là nhân viên của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện H, ông Lê Nam 

P – địa chính xã T, ông Phạm Anh T – Phó chủ tịch xã T; tại buổi đo đạc xác minh 

ngày 22/11/2019 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai H thực hiện, ông Lê 

Công N đã chỉ tay vào mặt ông và nói “Ông này là ông Lưu Văn T, ông làm đơn 

kiện bắt dân T đền cho ông hàng trăm triệu, đất này là đất của cha mẹ tôi để lại 

có 100m thôi mà ông T muốn chiếm”, khi đó có sự chứng kiến của ông Trần Sơn 

T là nhân viên Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai H, ông Lê Nam P là công 

chức địa chính xã T và ông Nguyễn Văn P là trưởng thôn L. Do đó, ông khởi kiện 

yêu cầu Tòa án buộc ông Lê Công N phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do 

đã có lời nói xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của ông với tổng số tiền 

200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng), cụ thể các khoản bồi thường như sau: Bồi 

thường thiệt hại do bị mất thu nhập từ việc dạy nhạc thời gian 34 tháng (từ tháng 

4/2017 đến tháng 02/2020) với số tiền 68.000.000 đồng; bồi thường tổn thất tinh 

thần số tiền 32.000.000 đồng; bồi thường chi phí đi lại để thu thập tài liệu, chứng 

cứ cho việc khởi kiện 100.000.000 đồng. Ngoài ra ông không yêu cầu gì khác. 

- Theo lời khai trong quá trình giải quyết vụ án bị đơn ông Lê Công N trình 

bày:  
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Gia đình ông và gia đình ông Lưu Văn T có diện tích đất giáp ranh nhau tọa 

lạc tại thôn L, xã Tân L, huyện H, tỉnh Bình Thuận. Từ năm 2017, ông và ông Lê 

Công N nảy sinh tranh chấp đất đai, việc tranh chấp đã được Ủy ban nhân dân 

huyện H giải quyết bằng Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 30/9/2019; ngoài ra, 

hai bên không có xích mích hay mâu thuẫn gì khác. Ông xác định, giữa ông và và 

ông Lưu Văn T chỉ gặp nhau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền triệu tập 

để chứng kiến việc giải quyết tranh chấp đất đai tại các buổi làm việc, hòa giải 

tranh chấp…. Vào cuối năm 2019, tại buổi hòa giải do Phòng tài nguyên và Môi 

trường huyện H tiến hòa giải tranh chấp đất giữa ông và ông Lưu Văn T thì ông 

thừa nhận có nói câu“Ông Lưu Văn T ông bắt dân Tân Lập bồi thường tỷ mấy 

chưa đủ sao mà còn miếng đất sau đuôi của tôi lại tiếp tục đi dành” và  tại buổi 

hòa giải ngày 15/8/2019 do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện H tổ chức thì 

ông có ý kiến, cụ thể:“Đề nghị phải làm cho ra ai là người ăn cướp, nếu phạm 

pháp thì phải chịu trước pháp luật”. Ông xác định, những lời nói này của ông 

không nhằm vào ông Lưu Văn T hoặc cá nhân nào khác, mà đơn thuần chỉ là ý 

kiến để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông, không xâm phạm đến danh dự, 

nhân phẩm, uy tín của ông Lưu Văn T nên không đồng ý bồi thường thiệt hại như 

yêu cầu khởi kiện của ông Lưu Văn T. Quá trình tham gia tố tụng ông có đơn yêu 

cầu Tòa án không tiến hành hòa giải và có đơn đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt. 

- Người làm chứng ông Phạm Anh T trình bày:  

Ông xác định ông Lưu Văn T và ông Lê Công N có tranh chấp đất đai với 

nhau tại thôn L, xã T và đã được Ủy ban nhân dân xã T hòa giải nhiều lần. Tại 

buổi hòa giải tranh chấp đất đai do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện H tổ 

chức tại trụ sở UBND xã T thì ông có tham gia với tư cách đại diện của UBND xã 

T; tại buổi hòa giải, ông có chứng kiến và nghe ông Lê Công N phát biểu ý kiến 

“Đề nghị phải làm cho ra ai là người ăn cướp, nếu phạm pháp thì phải chịu trước 

pháp luật”, nhưng lời nói này của ông N không nhằm vào ai mà chỉ là ý kiến yêu 

cầu cơ quan có thẩm quyền xem xét để giải quyết tranh chấp đất đai. Ngoài ra, ông 

không chứng kiến ông N có lời nói hoặc hành vi nào với nội dung xâm phạm đến 

danh dự, nhân phẩm, uy tín của ông Lưu Văn Tr. Ông xác định không có quan hệ 

gì với nguyên đơn và bị đơn, cam kết lời khai của ông là đúng sự thật và có ý kiến 

từ chối tham gia tố tụng trong vụ án này. 

- Người làm chứng ông Nguyễn Văn P trình bày:  

Từ năm 2017 đến nay, giữa ông Lưu Văn T và ông Lê Công N đang tranh 

chấp đất đai với nhau. Với tư cách là trưởng thôn L, xã T nên vào ngày 

22/11/2019 ông có tham gia chứng kiến buổi làm việc của Chi nhánh Văn phòng 

đăng ký đất đai H liên quan đến đất mà ông T và ông N đang tranh chấp, nhưng do 

thời gian diễn ra đã lâu nên ông không nhớ rõ ông T và ông N nói với nhau những 

câu nói gì và ông xác định từ trước đến nay ông không chứng kiến ông N có lời 

nói hoặc hành vi nào xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của ông Lưu Văn 

T. Ông xác định không có quan hệ gì với nguyên đơn và bị đơn, ông cam kết lời 

khai của mình là đúng sự thật và có ý kiến từ chối tham gia tố tụng trong vụ án 

này. 
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- Người làm chứng ông Lê Nam P trình bày:  

Ông là công chức địa chính – xây dựng của UBND xã T, quá trình thực hiện 

nhiệm vụ, từ năm 2017 đến nay ông nhiều lần trực tiếp tham gia Hội đồng hòa giải 

tranh chấp đất đai tại UBND xã T và chứng kiến việc giải quyết tranh chấp đất đai 

giữa ông Lưu Văn T và ông Lê Công N. Tại các buổi làm việc thì ông có chứng 

kiến việc ông Lưu Văn T và ông Lê Công N phát biểu ý kiến, nhưng nội dung các 

ý kiến này chỉ là xác định đất tranh chấp thuộc quyền sử dụng của mình, giữa ông 

Lưu Văn T và ông Lê Công N không có lời nói hay hành vi nào xâm phạm đến 

danh dự, nhân phẩm, uy tín của nhau. Ông xác định không có quan hệ gì với 

nguyên đơn và bị đơn, cam kết lời khai của ông là đúng sự thật và có ý kiến từ 

chối tham gia tố tụng trong vụ án này. 

- Người làm chứng ông Nguyễn Đăng H trình bày:  

Ông Lưu Văn T và ông Lê Công N có tranh chấp đất đai tọa lạc ở thôn L, xã 

T, huyện H. Việc tranh chấp này đã và đang được UBND huyện H giải quyết, theo 

đó ông được Lãnh đạo Phòng tài nguyên và Môi trường huyện H cử tham gia; tại 

các buổi làm việc thì ông có nghe và chứng kiến ông Lưu Văn T và ông Lê Công 

N có lời nói qua lại nhưng cụ thể nội dung thế nào ông không nhớ rõ vì sự việc 

diễn ra đã lâu; tuy nhiên, ông khẳng định ông T và ông N không có lời nói hay 

hành vi gì xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của nhau. Ông xác định 

không có quan hệ gì với nguyên đơn và bị đơn, cam kết lời khai của ông là đúng 

sự thật và có ý kiến từ chối tham gia tố tụng trong vụ án này. 

- Người làm chứng ông Trần Sơn T trình bày:  

Vào ngày 22/11/2019, ông được Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký 

đất đai H cử tham gia đo đạc diện tích đất mà ông Lưu Văn T và ông Lê Công N 

đang tranh chấp. Tại buổi làm việc, ông không để ý nên không biết có việc ông Lê 

Công N có nói lời nói nào xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của ông Lưu 

Văn T hay không. Ông xác định không có quan hệ gì với nguyên đơn và bị đơn, 

cam kết lời khai của ông là đúng sự thật và có ý kiến từ chối tham gia tố tụng 

trong vụ án này. 

Vụ án thuộc trường hợp không tiến hành hòa giải được do bị đơn Lê Công N 

có đơn đề nghị không tiến hành hòa giải. 

Tại phiên tòa,  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận Nam phát biểu việc 

kiểm sát tuân theo pháp luật trong vụ án:  

Về tố tụng: Thẩm phán, Hội đồng xét xử và Thư ký phiên tòa tiến hành tố 

tụng đúng pháp luật; đương sự chấp hành pháp luật. 

Về nội dung vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ Điều 592 của Bộ luật 

dân sự, tuyên xử: không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Lưu Văn T về việc 

yêu cầu Tòa án buộc ông Lê Công N phải bồi thường thiệt hại về danh dự, nhân 

phẩm, uy tín với số tiền 200.000.000 đồng; ông Lưu Văn T khởi kiện nhưng 
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không cung cấp được tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu của mình là có 

cơ sở. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

tòa, căn cứ kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về thẩm quyền giải quyết và quan hệ pháp luật của vụ án:  

Về thẩm quyền giải quyết vụ án: Bị đơn ông Lê Công N có nơi cư trú tại 

thôn L, xã T, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận nên căn cứ điểm a khoản 1 

Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật Tố tụng dân sự thì vụ án thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận.  

Về quan hệ pháp luật của vụ án: Ông Lưu Văn T khởi kiện yêu cầu Tòa án 

buộc ông Lê Công N bồi thường thiệt hại về danh dự, nhân phẩm, uy tín với số 

tiền 200.000.000 đồng, đây là tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. 

Căn cứ khoản 6 Điều 26 của Bộ luật Tố tụng dân sự xác định quan hệ pháp luật 

của vụ án là “Tranh chấp bồi thường thiệt hại về danh dự, nhân phẩm, uy tín”. 

[2] Về sự vắng mặt của bị đơn và người làm chứng: 

Bị đơn Lê Công N vắng mặt tại phiên tòa và có đơn đề nghị Tòa án xét xử 

vắng mặt. Căn cứ khoản 1 Điều 228 của Bộ luật Tố tụng dân sự, Tòa án tiến hành 

xét xử vắng mặt ông N. 

Người làm chứng gồm các ông Phạm Anh T, Nguyễn Văn P, Lê Nam P, 

Nguyễn Đăng H và Trần Sơn T đều vắng mặt và có ý kiến từ chối tham gia tố tụng 

trong vụ án. Hội đồng xét xử xét thấy, những người làm chứng đã có lời khai trực 

tiếp với Tòa án, sự vắng mặt của họ không gây khó khăn hay ảnh hưởng đến việc 

giải quyết khách quan, toàn diện của vụ án. Do đó, căn cứ khoản 2 Điều 229 của 

Bộ luật Tố tụng dân sự, Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt những người làm chứng. 

 [2] Về nội dung vụ án:  

[2.1] Điều 34 của Bộ luật dân sự quy định “Danh dự, nhân phẩm, uy tín của 

cá nhân là bất khả xâm phạm, được pháp luật bảo vệ”. Do đó, ông Lưu Văn T cho 

rằng ông Lê Công N có lời nói không đúng sự thật trước sự chứng kiến của nhiều 

người đã xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của ông nên khởi kiện yêu 

cầu Tòa án giải quyết là phù hợp với quy định tại Điều 5 của Bộ luật Tố tụng dân 

sự về quyền quyết định và tự định đoạt của đương sự. 

[2.2] Xét yêu cầu khởi kiện của ông Lưu Văn T, Hội đồng xét xử thấy rằng: 

Khởi nguồn của việc tranh chấp của vụ án này là do giữa ông Lưu Văn T và 

ông Lê Công N đang có tranh chấp đất đai với nhau từ năm 2017 đến nay, việc 

tranh chấp giữa hai bên chưa được cơ quan có thẩm quyền giải quyết dứt điểm. 

Ông T cho rằng ông N có những lời nói sai sự thật trước sự chứng kiến của nhiều 

người nên đã xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của ông, hậu quả là ông 
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bị mang tiếng là người cướp đất của người khác, gây tổn hại về tinh thần và mất 

thu nhập từ việc dạy nhạc; ông N thừa nhận có nói những lời nói như nội dung 

như ông T đưa ra, nhưng xác định những lời nói này không nhằm vào ông T, chỉ 

đơn thuần là ý kiến để bảo vệ quyền và lợi ích của ông trong tranh chấp đất đai với 

ông T. Tại phiên tòa, ông T xác định ông đang là đương sự của nhiều vụ án khác 

nhau nên từ năm 2016 đến nay ông thường xuyên đến Tòa án các cấp để tham gia 

tố tụng và đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thu thập tài liệu chứng cứ, 

mặc dù lời nói của ông N gây cho ông nhiều bức xúc nhưng không ảnh hưởng đến 

các hoạt động trong cuộc sống hàng ngày của ông, thỉnh thoảng ông có tham gia 

các hoạt động xã hội tại địa phương nếu được mời, những người dân sinh sống 

xung quanh ông không có thái độ tiêu cực nào đối với ông; thu nhập chính của ông 

là việc dạy nhạc, từ năm 2017 đến nay mặc dù có học sinh mời ông dạy nhạc 

nhưng do bận tham gia tố tụng tại Tòa án nên ông đã từ chối.  

Xét nội dung những câu nói của ông N do ông T đưa ra, Hội đồng xét xử xét 

thấy: Nội dung những câu nói của ông N không chứa đựng thông tin có thể làm 

ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân ông T. Ngoài ra, lời 

khai của những người làm chứng trong vụ án và theo kết quả xác minh của Tòa án 

tại Ủy ban nhân dân xã T và Công an xã T nơi nguyên đơn, bị đơn đang sinh sống 

và nơi có đất tranh chấp đều có nội dung xác định ông N không có hành vi hay lời 

nói nào xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của ông T, ông N cũng chưa bị 

xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của 

ông T. Hơn nữa, là người khởi kiện nhưng ông T không đưa ra được tài liệu, 

chứng cứ chứng minh những lời nói của ông N đã xâm phạm đến danh dự, nhân 

phẩm, uy tín của ông T như thế nào, mức độ xâm phạm ra sao. 

Ông T yêu cầu ông N bồi thường thiệt hại với số tiền 200.000.000 đồng 

(Trong đó, bồi thường tiền bị mất thu nhập với số tiền 68.000.000 đồng, bồi 

thường tổn thất tinh thần số tiền 32.000.000 đồng và bồi thường chi phí đi lại để 

thu thập tài liệu, chứng cứ cho việc khởi kiện 100.000.000 đồng), nhưng không có 

tài liệu, chứng cứ gì chứng minh đây là các khoản thiệt hại thực tế và là hậu quả 

phát sinh do hành vi của ông N gây ra. Như vậy, yêu cầu khởi kiện của ông T 

không có cơ sở nên Hội đồng xét xử không chấp nhận. 

[3] Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về 

việc giải quyết vụ án là có căn cứ nên được Hội đồng xét xử chấp nhận. 

[4] Về án phí: Yêu cầu khởi kiện của ông Lưu Văn T thuộc trường hợp được 

miễn nộp tiền tạm ứng án phí, án phí Tòa án; đồng thời ông T là người cao tuổi. 

Do đó, căn cứ quy định tại các điểm d, đ khoản 1 Điều 12 của Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án 

phí, lệ phí Tòa án thì ông Lưu Văn T được miễn nộp tiền án phí dân sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ: 
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Khoản 6 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, khoản 1 

Điều 228, khoản 2 Điều 229, Điều 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự;  

Điều 584 và Điều 592 của Bộ luật dân sự năm 2015; 

Điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 12 của Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án 

phí, lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử:  

1. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Lưu Văn T về việc yêu cầu 

Tòa án buộc ông Lê Công N phải bồi thường thiệt hại do xâm phạm danh dự, nhân 

phẩm, uy tín với số tiền 200.000.000 đồng. 

2. Về án phí: Ông Lưu Văn T được miễn nộp tiền án phí dân sự sơ thẩm. 

3. Quyền kháng cáo: Nguyên đơn được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án; bị đơn được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể 

từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết theo quy định 

của pháp luật. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Các đương sự; 

- VKSND huyện Hàm Thuận Nam; 

- Chi cục THADS huyện Hàm Thuận Nam; 

- Lưu hồ sơ vụ án, án văn. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

(đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Thị Phƣơng 
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